
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 
tính

Loại giá 
(bán buôn, 

bán lẻ)

Giá kê khai kỳ 
này

Thời điểm 
định giá, điều 

chỉnh giá

Giá BHYT theo 
NQ45/2024

Chênh lệch giá 
DV-giá BHYT 

theo NQ45
Ghi chú

1 Khám bệnh theo yêu cầu trong giờ (Từ thứ 2 đến thứ 
6) Lần Bán lẻ            250.000 23/08/2025 50.600                  199.400                

2 Khám bệnh theo yêu cầu ngoài giờ hành chính Lần Bán lẻ            250.000 23/08/2025 50.600                  199.400                

3 Khám chuyên gia Lần Bán lẻ            350.000 23/08/2025 350.000                

4 Khám và Nội soi tai mũi họng Lần Bán lẻ            350.000 23/08/2025 350.000                

5 Lấy dáy tai (Nút biểu bì) Lần Bán lẻ            100.000 23/08/2025 100.000                

6 Ngày giường bệnh nội khoa loại 1 (phòng 3-4 giường) Ngày Bán lẻ         1.000.000 23/08/2025 305.500                694.500                

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI

2. Mức giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (Do dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐVT: đồng

PHỤ LỤC I: BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, PHẪU THUẬT THỦ THUẬT, NGÀY GIƯỜNG THEO YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN NHI HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BVNHN ngày      tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Nhi Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viên 

Nhi Hà Nội )
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